
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:               /TB-SYT Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026

THÔNG BÁO
Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần 12 năm 2026

(Cập nhật đến ngày 20/3/2026)

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần 
12 năm 2026 tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Sốt xuất huyết

- Trong tuần: 10 trường hợp tại 07 phường, xã; tăng 01 trường hợp so với 
tuần trước (09 trường hợp, 0 tử vong).

- Cộng dồn 2026: 174 trường hợp tại 70 phường, xã, 0 tử vong, giảm so 
với cùng kỳ năm 2025 (193 trường hợp, 0 tử vong).

Biểu đồ 1. Tình hình bệnh SXH Dengue tại Hà Nội theo tuần năm 2025-2026
2. Tay chân miệng

- Trong tuần: 187 trường hợp tại 76 phường, xã; tăng 51 trường hợp so 
với tuần trước (136 trường hợp, 0 tử vong).
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- Cộng dồn 2026: 1.090 trường hợp tại 124 phường, xã, 0 tử vong, tăng 
so với cùng kỳ năm 2025 (396 trường hợp, 0 tử vong).

Biểu đồ 2. Tình hình bệnh TCM tại Hà Nội theo tuần năm 2025-2026
-  Ổ dịch: ghi nhận 03 ổ dịch trong trường học tại xã Đoài Phương, Mỹ Đức 

và Phù Đổng. Cộng dồn năm 2026: 22 ổ dịch, còn 05 ổ dịch đang hoạt động.
3. Các dịch bệnh khác 

- Sởi: 15 trường hợp tại 12 phường, xã; 0 tử vong. Cộng dồn 2026: 119 
trường hợp tại 72 phường, xã, 0 tử vong, giảm so với cùng kỳ năm 2025 
(1.058/0).

- Ho gà: 03 trường hợp tại Hoài Đức, Sơn Đồng, Thượng Phúc; 0 tử vong. 
Cộng dồn 2026: 13 trường hợp tại 11 phường, xã, 0 tử vong, tăng so với cùng 
kỳ năm 2025 (12/0).

- COVID-19: 03 trường hợp tại 03 phường, xã; 0 tử vong. Cộng dồn 
2026: 12 trường hợp tại 11 phường, xã, 0 tử vong, tăng so với cùng kỳ năm 
2025 (5/0).

- Các dịch bệnh khác không ghi nhận trong tuần.
4. Nhận định tình hình dịch

- Tay chân miệng: số mắc tăng so với tuần trước, dự báo có thể tiếp tục ghi 
nhận các ổ dịch trong trường mầm non, mẫu giáo.

- Sốt xuất huyết: ghi nhận các ca bệnh tản phát, số mắc giảm so với cùng 
kỳ, dự báo tuần tới tiếp tục ghi nhận bệnh nhân, có nguy cơ phát sinh ổ dịch do 
thời tiết bắt đầu nắng ấm.

- Bệnh Dại: đã ghi nhận các ổ dịch Dại trên chó và một số người bị chó 
Dại cắn, nguy cơ có thể ghi nhận bệnh nhân Dại nếu người bị phơi nhiễm 
không được tư vấn và điều trị dự phòng kịp thời.
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- Các dịch bệnh khác: Nguy cơ có thể gia tăng các dịch bệnh mùa đông 
xuân, các bệnh lây qua đường hô hấp như Cúm, Sởi, Ho gà, Thủy đậu...

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TRONG TUẦN TIẾP THEO

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, Sở 
Y tế đề nghị:

1. UBND các phường, xã
- Chỉ đạo các đơn vị Y tế, Giáo dục trên địa bàn triển khai các biện pháp 

tăng cường phòng chống bệnh Tay chân miệng, đặc biệt tại các trường mầm 
non, mẫu giáo trên địa bàn: tăng cường vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi … 
của trẻ; giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch; tuyên 
truyền, tập huấn về phòng chống bệnh Tay chân miệng cho cán bộ giáo viên và 
cha mẹ học sinh.

- Tiếp tục triển khai hoạt động tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại 
tại địa phương. Chú trọng công tác giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp 
người phơi nhiễm với chó, mèo nghi mắc bệnh Dại để điều trị dự phòng kịp thời 
và đầy đủ; Đồng thời tăng cường quản lý đàn chó, mèo, kịp thời phát hiện các 
trường hợp chó, mèo nghi mắc bệnh Dại để xử lý kịp thời, không để xảy ra 
trường hợp người mắc bệnh Dại.

- Tiếp tục tăng cường công tác giám sát và truyền thông phòng chống 
dịch, đặc biệt với các dịch bệnh nguy cơ hiện nay (Dại, Tay chân miệng, Đậu 
mùa khỉ…) để người dân chủ động khai báo khi có triệu chứng nghi ngờ, phòng 
tránh dịch bùng phát, lây lan rộng. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn 
như: giám sát phát hiện sớm bệnh nhân mắc, nghi mắc bệnh truyền nhiễm, kịp 
thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng; Phối hợp với cơ 
quan Thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vật 
nuôi tại địa phương. Thường xuyên giám sát các yếu tố nguy cơ tại địa phương 
để triển khai các hoạt động đáp ứng chủ động, hiệu quả.

- Chỉ đạo các ban, ngành liên quan như Giáo dục, Xây dựng, Văn hóa... 
tiếp tục triển khai các hoạt động chủ động phòng, chống dịch trong nhà trường 
và cộng đồng. Phối hợp, thông báo ngay cho ngành Y tế các trường hợp bệnh 
nhân mắc, nghi mắc dịch bệnh truyền nhiễm.

- Tổ chức xây dựng và phê duyệt Đề án chủ động phòng, chống Sốt xuất 
huyết trên địa bàn; Rà soát về tình trạng các loại hóa chất, máy phun hiện có để 
kịp thời mua sắm bổ sung, phục vụ công tác đáp ứng phòng, chống dịch theo 
phương châm “4 tại chỗ” theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 
01/KH-UBND ngày 05/01/2026 về Kế hoạch phòng, chống dịch thành phố Hà 
Nội năm 2026.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo
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- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác vệ 
sinh môi trường phòng chống dịch trong trường học, đặc biệt chú trọng triển khai 
hoạt động phòng chống bệnh Tay chân miệng với các biện pháp trọng tâm: thực 
hiện vệ sinh khử khuẩn lớp học hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường, 
thường xuyên thực hiện vệ sinh khử khuẩn đồ chơi của trẻ; đảm bảo vệ sinh, số 
lượng đồ dùng cá nhân (ca cốc, khăn mặt ...) riêng cho từng trẻ; bố trí đầy đủ 
khu vực rửa tay với xà phòng và nước sạch; hướng dẫn, thực hiện vệ sinh tay 
cho trẻ; truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch cho giáo viên, người 
trông trẻ và cha mẹ học sinh; tăng cường sàng lọc, giám sát phát hiện sớm các 
trẻ ốm, sốt để cách ly, xử lý kịp thời theo hướng dẫn của đơn vị y tế địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh trong 
trường học bằng nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền các nội dung theo tình 
hình dịch thực tế ở thời điểm hiện nay.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan y tế để triển khai 
các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; rà 
soát tiền sử tiêm chủng và tuyên truyền cho phụ huynh cho học sinh đi tiêm 
chủng bổ sung đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh.

3. Sở Văn hóa và Thể thao
Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài thuộc Thành phố tăng cường hoạt 

động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chú trọng một số dịch bệnh trong 
thời điểm hiện tại (Tay chân miệng, Sởi, Dại, Đậu mùa khỉ…); thông tin đầy đủ, 
chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố để người dân hiểu và 
chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Trên đây là tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần 12 năm 2026 trên địa 
bàn thành phố Hà Nội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Đ/c Giám đốc SYT;
- TT KSBT TP Hà Nội;
- TYT các phường, xã;
- Lưu: VT, NVYÁNH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Cao Cương

(để báo cáo)



Phụ lục: Tình hình bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm
theo phường, xã tại Hà Nội tuần 12 năm 2026

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SYT ngày      /      /2026 của Sở Y tế Hà Nội)

SXH TCM Sởi Uốn 
ván

Ho 
gà

Liên 
cầu 
lợn

Não 
mô 
cầuSTT Đơn vị

Trong 
tuần CD Trong 

tuần CD Trong 
tuần CD CD CD CD CD 

1 An Khánh 4 5 18 1

2 Ba Đình 0 0 7 1

3 Ba Vì 0 0 8 0

4 Bạch Mai 6 1 8 0

5 Bất Bạt 2 0 8 0

6 Bát Tràng 0 0 2 0

7 Bình Minh 1 4 0 19 1

8 Bồ Đề 0 3 5 0 2

9 Cầu Giấy 1 0 8 1 2

10 Chương Dương 0 0 3 0 2

11 Chương Mỹ 1 1 5 18 1

12 Chuyên Mỹ 2 1 4 1

13 Cổ Đô 1 1 21 2

14 Cửa Nam 3 0 3 0

15 Đa Phúc 2 1 5 0

16 Đại Mỗ 7 2 41 1 1

17 Đại Thanh 1 6 15 1

18 Đại Xuyên 1 2 5 1 2

19 Dân Hòa 2 1 5 0

20 Đan Phượng 0 0 2 0

21 Định Công 0 3 19 0

22 Đoài Phương 0 5 8 0

23 Đông Anh 1 3 10 3 1

24 Đống Đa 1 3 11 1

25 Đông Ngạc 2 0 4 0

26 Dương Hòa 0 2 4 1

27 Dương Nội 0 4 11 0

28 Gia Lâm 1 1 8 1 2

29 Giảng Võ 1 1 7 0
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STT Đơn vị
SXH TCM Sởi Uốn 

ván
Ho 
gà

Liên 
cầu 
lợn

Não 
mô 
cầu

Trong 
tuần CD Trong 

tuần CD Trong 
tuần CD CD CD CD CD 

30 Hạ Bằng 0 7 9 0

31 Hà Đông 14 7 45 4

32 Hai Bà Trưng 0 1 7 1

33 Hát Môn 0 0 2 0

34 Hòa Lạc 0 0 1 2

35 Hòa Phú 1 2 10 0

36 Hòa Xá 1 2 4 0

37 Hoài Đức 1 0 3 4 1

38 Hoàn Kiếm 1 0 0 0

39 Hoàng Liệt 1 2 9 1

40 Hoàng Mai 6 2 6 1

41 Hồng Hà 2 1 11 3 1

42 Hồng Sơn 0 0 2 0

43 Hồng Vân 0 1 4 1

44 Hưng Đạo 2 4 11 0

45 Hương Sơn 1 1 3 0

46 Khương Đình 3 1 11 1

47 Kiến Hưng 1 1 3 23 1

48 Kiều Phú 0 1 7 0

49 Kim Anh 0 0 0 0

50 Kim Liên 1 1 3 2

51 Láng 1 0 12 1

52 Liên Minh 2 1 2 0

53 Lĩnh Nam 0 0 1 0

54 Long Biên 0 1 5 1

55 Mê Linh 1 4 21 1 1

56 Minh Châu 0 0 1 0

57 Mỹ Đức 0 4 6 0

58 Nam Phù 1 0 1 1

59 Nghĩa Đô 0 4 16 2

60 Ngọc Hà 8 2 7 3 4 1

61 Ngọc Hồi 2 1 1 1
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STT Đơn vị
SXH TCM Sởi Uốn 

ván
Ho 
gà

Liên 
cầu 
lợn

Não 
mô 
cầu

Trong 
tuần CD Trong 

tuần CD Trong 
tuần CD CD CD CD CD 

62 Nội Bài 0 0 1 1

63 Ô Chợ Dừa 2 1 5 1

64 Ô Diên 3 0 5 1 1

65 Phú Cát 0 0 6 1

66 Phú Diễn 1 2 17 1 1

67 Phù Đổng 1 4 9 2

68 Phú Lương 1 5 3 25 0 1

69 Phú Nghĩa 1 1 10 0

70 Phú Thượng 0 1 11 0

71 Phú Xuyên 0 0 4 2

72 Phúc Lộc 0 0 1 0 2

73 Phúc Lợi 1 1 9 0

74 Phúc Sơn 0 1 1 0

75 Phúc Thịnh 0 0 5 0

76 Phúc Thọ 0 3 6 1

77 Phượng Dực 0 0 2 2

78 Phương Liệt 3 0 2 1

79 Quảng Bị 0 0 8 2 2

80 Quang Minh 0 1 5 2

81 Quảng Oai 1 0 17 1

82 Quốc Oai 1 0 6 0

83 Sóc Sơn 1 0 6 1

84 Sơn Đồng 0 1 4 0 1

85 Sơn Tây 1 1 0 3 2

86 Suối Hai 0 0 2 0

87 Tam Hưng 0 2 6 0

88 Tây Hồ 3 4 17 1

89 Tây Mỗ 1 2 38 1 1

90 Tây Phương 0 2 14 1

91 Tây Tựu 0 0 2 1 4

92 Thạch Thất 1 0 5 0

93 Thanh Liệt 3 4 21 4
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STT Đơn vị
SXH TCM Sởi Uốn 

ván
Ho 
gà

Liên 
cầu 
lợn

Não 
mô 
cầu

Trong 
tuần CD Trong 

tuần CD Trong 
tuần CD CD CD CD CD 

94 Thanh Oai 1 4 14 0

95 Thanh Trì 0 2 6 2

96 Thanh Xuân 1 3 0 18 2

97 Thiên Lộc 1 1 6 2

98 Thư Lâm 0 1 6 1

99 Thuận An 1 2 0 1 0

100 Thượng Cát 0 1 3 0

101 Thượng Phúc 0 0 2 0 1

102 Thường Tín 0 1 1 2

103 Tiến Thắng 2 7 20 0

104 Trần Phú 0 6 10 1 3

105 Trung Giã 0 4 7 0

106 Từ Liêm 9 4 32 2 1

107 Tùng Thiện 0 0 1 1

108 Tương Mai 1 5 0 9 3

109 Ứng Hòa 0 0 1 1

110 Ứng Thiên 0 0 2 0

111 Vân Đình 0 0 3 1 1

112 Văn Miếu Quốc 
Tử Giám 5 0 16 1 1

113 Vật Lại 0 0 12 0

114 Việt Hưng 0 1 4 0

115 Vĩnh Hưng 5 0 8 2

116 Vĩnh Thanh 1 1 3 5 0

117 Vĩnh Tuy 3 0 5 0

118 Xuân Đỉnh 3 0 9 2

119 Xuân Mai 0 4 18 1 1

120 Xuân Phương 3 4 11 3

121 Yên Bài 0 3 6 1

122 Yên Hòa 4 0 18 3

123 Yên Lãng 0 2 9 1

124 Yên Nghĩa 1 4 2 13 1 1

125 Yên Sở 1 0 5 0 1
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STT Đơn vị
SXH TCM Sởi Uốn 

ván
Ho 
gà

Liên 
cầu 
lợn

Não 
mô 
cầu

Trong 
tuần CD Trong 

tuần CD Trong 
tuần CD CD CD CD CD 

126 Yên Xuân 0 1 5 0 1

Tổng 10 174 187 1.090 15 119 5 13 1 1


		2026-03-20T16:59:35+0700


		2026-03-20T17:01:54+0700


		2026-03-20T17:34:13+0700


		2026-03-22T21:32:04+0700


		2026-03-22T21:32:04+0700


		2026-03-22T21:32:04+0700


		2026-03-22T21:32:04+0700




